
NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

3 Thứ 2 1 - 5

3 Thứ 2 7 - 10

3 Thứ 2 7 - 9

3 Thứ 2 7 - 8

3 Thứ 3 1 - 5

3 Thứ 4 1 - 5

2 Thứ 5 1 - 5

0 Thứ 5 7 - 10

0 Thứ 5 7 - 8

2 Thứ 6 1 - 5

2 Thứ 6 1 - 5

3 Thứ 7 1 - 4

NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

3 Thứ 2 1 - 5

3 Thứ 2 7 - 10

3 Thứ 2 7 - 9

3 Thứ 2 7 - 8

2 Thứ 3 1 - 5

0 Thứ 4 1 - 4

0 Thứ 4 1 - 2

3 Thứ 5 1 - 5

3 Thứ 5 7 - 10

3 Thứ 5 7 - 7

2 Thứ 6 1 - 5

2 Thứ 6 1 - 5

3 Thứ 7 1 - 4

3 Thứ 7 7 - 10

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 02 - Năm Học 2018-2019

Lớp:   K14CNTT

20015 Tiếng Anh A2.1 Nguyễn Thanh Quang A4.1
20,21,25,26,27,28,29,30,3

1,32,34,36,37

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

20018 Chính trị 1 Nguyễn Danh Tuấn HTA 36

20018 Chính trị 1 Nguyễn Danh Tuấn HTA
20,21,25,26,27,28,29,30,3

1,32

20193 Cơ sở dữ liệu Nguyễn Quang Phú A5.5
20,21,25,26,27,28,29,30,3

1,32,33,34

20018 Chính trị 1 Nguyễn Danh Tuấn HTA 34

20197 Thiết kế Web Nguyễn Quang Phú A5.5
20,21,25,26,27,28,29,30,3

1

20192 Mạng máy tính Huỳnh Phước Danh A5.5
20,21,25,26,27,28,29,30,3

1,32,33,34

Huỳnh Phước Danh A1.1 20,21,25,26,27,28

20001 TH.Giáo dục Thể chất 1 Đặng Tiểu Bình San 1 20,21,25,26,27,28,29

Phạm Mạnh Cương A5.4
20,21,25,26,27,28,29,30,3

1,32,33,34,35,36,37

20001 TH.Giáo dục Thể chất 1 Đặng Tiểu Bình San 1 30

20021 Tin học văn phòng 2

Tuần
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20021 Tin học văn phòng 2 Huỳnh Phước Danh A5.4 29,30,31

20196 Lập trình hướng đối tượng

20018 Chính trị 1 Nguyễn Danh Tuấn HTA
20,21,25,26,27,28,29,30,3

1,32

Lớp:   K14XD

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng

20015 Tiếng Anh A2.1 Nguyễn Thanh Quang A4.1
20,21,25,26,27,28,29,30,3

1,32,34,36,37

20018 Chính trị 1 Nguyễn Danh Tuấn HTA 34

20018 Chính trị 1 Nguyễn Danh Tuấn HTA 36

20160 Cấu tạo kiến trúc Thầy Trường A3.1
20,21,25,26,27,28,29,30,3

1

20001 TH.Giáo dục Thể chất 1 Đặng Tiểu Bình San 1 20,21,25,26,27,28,29

20001 TH.Giáo dục Thể chất 1 Đặng Tiểu Bình San 1 30

20161 Trắc địa và thực tập Thầy Khoa A3.1 20,21,25,26,27,28

20161 Trắc địa và thực tập Thầy Khoa A3.1 20,21,25,26,27,28,29

20161 Trắc địa và thực tập Thầy Khoa A3.1 29

20021 Tin học văn phòng 2 Huỳnh Phước Danh A1.1 20,21,25,26,27,28

20021 Tin học văn phòng 2 Huỳnh Phước Danh A5.4 29,30,31

20164 Cơ học kết cấu Hoàng Văn Tạo A3.1
20,21,25,26,27,28,29,30,3

1,32,33,34,35,36,37

20163 Vật liệu xây dựng và thí nghiệm Ngô Phi Minh A3.1
20,21,25,26,27,28,29,30,3

1,32,33,34,35,36,37

Ghi chú: Tuần 20 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 14/01/2019


